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THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN
1.
Tên tiêu chuẩn soát xét, sửa đổi  

1) TCVN 8611:......... (BS EN 1473:2016) Khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế hệ thống trên bờ (Cập nhật/ sửa đổi TCVN 8611:2010 ( EN 1473:2007)) 
2) TCVN 8612:...... (BS EN ISO 16904:2016) Khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế và thử nghiệm cần xuất /nhập (Cập nhật/ thay thế TCVN 8612:2010 ( EN 1474:1997))
3) TCVN 8613......... (BS EN ISO 28460:2010) Khí  thiên nhiên hoá lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Quy trình giao/nhận sản phẩm (Cập nhật/thay thế TCVN 8613:2010 ( EN 1532:1997) .

4)TCVN 8616:....... (NFPA 59A:2019) Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển (Cập nhật/bổ sung TCVN 8616:2010 (NFPA 59A:2009)) 
5) TCVN 8617:........ (NFPA 57:2019) Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống nhiên liệu trên xe (Cập nhật/thay thế TCVN 8617:2010 ( NFPA 57:2009))
6) TCVN 8618:........ (SAEJ 2645:2018) Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống phân phối và đo lường LNG cho phương tiện giao thông đường bộ - Xe tải và xe khách (Cập nhật/thay thế TCVN 8618:2010 ( SAEJ 2645:2009))
2.
Tình hình đối tượng tiêu chuẩn trong nước và ngoài nước

Ngành Công nghiệp Khí Việt Nam được hình thành và phát triển từ năm 1995 từ việc bắt đầu thu gom khí đồng hành mỏ Bạch Hổ và cung cấp cho nhà máy điện Bà Rịa, đến nay đạt quy mô sản xuất – tiêu thụ khoảng 10 tỷ m3/năm. Với ưu điểm vượt trội so với các nhiên liệu khác (dầu mỏ, than đá), khí thiên nhiên ngày càng được ưa chuộng để cung cấp năng lượng cho các ngành sản xuất công nghiệp. 

Với đặc thù khí thiên nhiên là khí sạch, ít gây ô nhiễm môi trường nên xu hướng chuyển đổi từ sử dụng các nhiên liệu truyền thống (than, dầu, củi,…) sang dùng khí đã/đang ngày một rõ nét hơn. Rất nhiều dự án nhà máy điện đã được quy hoạch sử dụng nhiên liệu than, nay đã có hướng chuyển sang dùng khí. Đây là một lợi thế lớn để mở rộng phát triển ngành Công nghiệp Khí tại Việt Nam nói chung và phát triển hạ tầng công nghiệp khí nói riêng.

Với nhu cầu sử dụng khí ngày càng tăng trong khi trữ lượng và sản lượng khai thác khí trong nước có giới hạn và đang có xu hướng suy giảm nên sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường, theo đó việc nhập khẩu khí để cung cấp cho các khách hàng là xu hướng tất yếu. Theo định hướng của Chính phủ (tại các quy hoạch tổng thể phát triển ngành dầu khí, ngành công nghiệp khí Việt Nam) thì việc nhập khẩu khí sẽ được xem xét dưới hai dạng là khí thiên nhiên lỏng (Liquefied Natural Gas – LNG) và khí đường ống, trong đó LNG là chủ yếu và khả năng bắt đầu từ năm 2022.

Hiện nay, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS) đang là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành công nghiệp Khí Việt Nam, có cơ sở hạ tầng thu gom, vận chuyển, phân phối khí từ các mỏ dầu/khí tại các bồn trũng ngoài khơi Việt Nam cung cấp cho các hộ tiêu thụ trên phạm vi toàn quốc. PVGAS cũng đang tích cực xây dựng kho nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Thị Vải (Bà Rịa – Vũng Tàu) và tiếp tục triển khai các dự án nhập khẩu LNG khác trên toàn quốc. Bên cạnh đó, một số dự án nhập khẩu LNG của các doanh nghiệp khác cũng đã được Chính phủ chấp thuận để triển khai, dự báo mở ra một viễn cảnh phát triển và cạnh tranh sôi động trong ngành công nghiệp khí Việt Nam những năm tới đây.

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư về lĩnh vực LNG đang phát triển rất mạnh mẽ, nhà nước cần có hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng để hướng dẫn, thực hiện. Vì vậy, cần có những quy định mang tính bắt buộc việc áp dụng các tiêu chuẩn trong lĩnh vực LNG nhằm thống nhất kiểm soát về an toàn và chất lượng công trình khi có nhà đầu tư tham gia đầu tư tạo Việt Nam. Do đó cần thiết phải nghiêm cứu xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực LNG để hoàn thiện hệ thống quản lý kỹ thuật trong lĩnh vực này.
Ngành công nghiệp LNG trên thế giới đã xuất hiện từ khá lâu và đang trở thành xu thế phát triển trên thế giới, do đó trên thế giới đã có rất nhiều các Tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng nhằm quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực này. Trên thế giới hiện nay có 02 tổ chức quốc tế lớn có hệ thống tiêu chuẩn khá đầy đủ về LNG là Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và Tổ chức tiêu chuẩn châu Âu (EN, gồm có nhiều thành viên lớn như BS EN, DIN EN,…). Rất nhiều tiêu chuẩn của ISO và EN nói chung và về LNG nói riêng được chấp nhận tương đương hoàn toàn lẫn nhau (BS EN ISO, DIN EN ISO,…). Về tính đồng nhất, hệ thống ISO và EN có độ tương thích cao, phù hợp và đầy đủ. Tuy nhiên ISO và EN hiện chưa có quy chuẩn về LNG mà xác định đây là các quy định của mỗi quốc gia, có thông số và tính đặc thù cao và đặc biệt tính pháp lý là bắt buộc tuân thủ (quy chuẩn). Tại Mỹ, nhiều cơ quan điều phối ngành công nghiệp LNG, Bộ Năng lượng Mỹ,… đã phối hợp các cơ quan có thẩm quyền trên toàn liên bang nhằm ra quy định và chính sách về LNG. Hội đồng điều tiết Năng lượng liên bang Mỹ (FERC) chịu trách nhiệm cấp phép chuyển LNG lên bờ bằng thiết bị giao nhận và bảo đảm an toàn tại các cơ sở sản xuất LNG thông qua các hình thức kiểm tra và giám sát. USCG chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của tất cả các hoạt động hàng hải và tiếp nhận tàu LNG ở vùng biển nước Mỹ. Các tiêu chuẩn điển hình đang có như:

(1)
Hệ thống NFPA (National Fire Protection Association), có 02 Tiêu chuẩn về LNG: NFPA 59A – 2019 (Liquefied natural gas (LNG) – Requirements for production, storage and handling) và NFPA 57 – 2009 (Liquefied natural gas (LNG) – Vehicular fuel systems);

(2)
Hệ thống API (American Petroleum Institute) không quy định nhiều về LNG, có thể kể tới API 620 quy định về tiêu chuẩn cho bồn chứa chất lỏng ở nhiệt độ thấp. API hiện cũng có một chương trong tài liệu API MPMS về lấy mẫu LNG (chương 8.6);

(3)
Hệ thống ASME (The American Society of Mechanical Engineers) không có tiêu chuẩn/quy chuẩn cụ thể cho vật liệu các thiết bị tồn chứa, vận chuyển LNG nhưng các quy định của ASME về yêu cầu thiết kế, thi công và an toàn cho bình áp lực, đường ống dẫn khí luôn luôn được viện dẫn, tuân thủ và thống nhất trong toàn bộ hệ thống quy định của Mỹ;
(4)
Hệ thống ASTM (American Society for Testing and Materials) gồm chủ yếu các tiêu chuẩn liên quan đến các phương pháp lấy mẫu và phân tích thành phần khí, khối lượng riêng của khí.
Tại Việt Nam, hệ thống các TCVN và QCVN về lĩnh vực LNG gồm có 15 TCVN đã được ban hành và 01 Dự thảo QCVN về lĩnh vực LNG đang được xem xét để ban hành, trong đó TCVN 8610:2010 vừa có quyết định hủy bỏ từ tháng 10/2020 (QĐ 2784/QĐ-BKHCN ngày 13/10/2020). Các tiêu chuẩn đã ban hành chủ yếu là yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống thiết bị và lắp đặt đối với kho chứa LNG trên bờ, hệ thống thiết bị giao nhận, vận chuyển LNG bằng đường bộ. Các Tiêu chuẩn về lĩnh vực LNG nêu trên được xây dựng trên cơ sở tham khảo các Tiêu chuẩn quốc tế như ISO, NFPA, EN, cập nhật phù hợp với điều kiện Việt Nam là cơ sở để các doanh nghiệp thực hiện việc nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, sử dụng LNG áp dụng đảm bảo chất lượng, an toàn. Cụ thể như sau:
	STT
	Ký hiệu tiêu chuẩn
	Tên TCVN
	Tình trạng

	1
	TCVN 8610:2010 (EN 1160)
	Khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Tính chất chung của LNG
	Đã hủy bỏ từ 10/2020

	2
	TCVN 8611:2010 (EN 1473:2007)
	Khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế hệ thống trên bờ.
	Ban hành 2010

	3
	TCVN 8612:2010 (EN 1474:1997)
	Khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế và thử nghiệm cần xuất /nhập.
	Ban hành 2010

	4
	TCVN 8613:2010 (EN 1532:1997)
	Khí  thiên nhiên hoá lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Quy trình giao nhận sản phẩm.
	Ban hành 2010

	5
	TCVN 8614:2010 (EN 12308:1998)
	Khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thử nghiệm tính tương thích của các loại vòng đệm được thiết kế cho đấu nối bằng mặt bích trên đường ống LNG.
	Ban hành 2010

	6
	TCVN 8615-1:2010 (EN 14620-1:2006)
	Thiết kế, chế tạo tại công trình bể chứa bằng thép, hình trụ đứng, đáy phẳng dùng để chứa các loại khí hoá lỏng được làm lạnh ở nhiệt độ vận hành từ 0 (C đến -165 (C – Phần 1: Quy định chung.
	Ban hành 2010

	7
	TCVN 8615-2:2010 (EN14620-2:2006)
	Thiết kế, chế tạo tại công trình bể chứa bằng thép, hình trụ đứng, đáy phẳng dùng để chứa các loại khí hoá lỏng được làm lạnh ở nhiệt độ vận hành từ 0 (C đến -165 (C – Phần 2: Các bộ phận kim loại
	Ban hành 2010

	8
	TCVN 8615-3:2010 (EN14620-3:2006)
	Thiết kế, chế tạo tại công trình bể chứa bằng thép, hình trụ đứng, đáy phẳng dùng để chứa các loại khí hoá lỏng được làm lạnh ở nhiệt độ vận hành từ 0 (C đến -165 (C – Phần 3: Các bộ phận bê tông.
	Ban hành 2010

	9
	TCVN 8616:2010 (NFPA 59A:2009)
	Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển.
	Ban hành 2010

	10
	TCVN 8617:2010 (NFPA 57:2009)
	Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống nhiên liệu trên phương tiện giao thông.
	Ban hành 2010

	11
	TCVN 8618:2010 (SAEJ 2645:2009)
	Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống phân phối và đo lường LNG cho phương tiện giao thông đường bộ - Xe tải và xe khách.
	Ban hành 2010

	12
	TCVN 11278:2015
	Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hệ thống thiết bị và lắp đặt. Kho chứa LNG có sức chứa đến 200 tấn
	Ban hành 2015

	13
	TCVN 12983
	Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Bồn vận chuyển LNG trên phương tiện giao thông đường bộ - Yêu cầu chung về thiết kế, chế tạo, kiểm tra và thử nghiệm
	Ban hành 2020

	14
	TCVN 12984
	Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với LNG thương mại
	Ban hành 2020

	15
	TCVN 12985 

(ISO 109976:2015)
	Chất lỏng Hydrocacbon nhẹ làm lạnh – Đo lường hàng hóa trên tàu chở LNG
	Ban hành 2020

	Dự thảo QCVN đang đợi ban hành
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thiên nhiên nén (CNG) và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Quy chuẩn này sẽ quy định mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an toàn, sức khoẻ, môi trường và các yêu cầu về quản lý chất lượng CNG, LNG
	


3.
Lý do và mục đích soát xét, sửa đổi 06 TCVN về LNG
1.1 Lý do soát xét, sửa đổi 06 TCVN về LNG
06 tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực LNG cần soát xét, sửa đổi được biên soạn trên cơ sở chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế tương đương. Đến nay các tiêu chuẩn quốc tế này đã đươc cập nhât các phiên bản mới, do đó cần soát xét, cập nhật/ sửa đổi 06 tiêu chuẩn theo phiên bản mới của các tiêu chuẩn Quốc tế và phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
1.2 Mục đích

Phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát chất lượng các dự án LNG tại Việt Nam.
1.3 Bố cục, nội dung các phần chính của 06 TCVN dự kiến
(1) TCVN 8611:........ (BS EN 1473:2016) Khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế hệ thống trên bờ.

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 An toàn và môi trường

5 Cầu tàu và cảng biển

6 Hệ thống tồn chứa và ngăn tràn

7 Thiết bị bơm LNG

8 Hóa hơi LNG

9 Đường ống

10 Giao nhận khí thiên nhiên

11 Nhà máy xử lý và thu hồi khí bay hơi (BOG)
12 Mạng điện và hệ thống thiết bị phụ trợ

13 Quản lý mối nguy hiểm

14 Hệ thống kiểm soát và giám sát

15 Xây dựng, chạy thử và sửa chữa lớn định kỳ

16 Bảo vệ và chống ăn mòn

17 Đào tạo vận hành

18 Đào tạo trước vận hành tại cảng biển
Phụ lục A (Quy định): Các ngưỡng bức xạ nhiệt
Phụ lục B (Quy định): Các quy định về lưu lượng dòng


Phụ lục C (Tham khảo): Phân loại cấp độ địa chấn

Phụ lục D (Quy định): Yêu cầu kỹ thuật đối với bơm LNG


Phụ lục E (Quy định): Những yêu cầu cụ thể cho thiết bị hóa khí LNG


Phụ lục F (Quy định): Thông số sử dụng cho việc thiết kế ống


Phụ lục G (Tham khảo): Mô tả các loại công trình LNG trên bờ


Phụ lục H (Tham khảo): Định nghĩa các loại bồn chứa LNG


Phụ lục I (Tham khảo): Dải tần suất


Phụ lục J (Tham khảo): Phân loại hậu quả


Phụ lục K (Tham khảo): Những mức độ rủi ro


Phụ lục L (Tham khảo): Các quy trình xử lý khí điển hình


Phụ lục M (Tham khảo): Các hệ thống tạo mùi

(2) TCVN 8612:.......... (BS EN ISO 16904:2016) Khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế và thử nghiệm cần xuất/nhập.
1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa
4 Từ viết tắt
5 Thiết kế cần xuất/nhập

6 Hệ thống an toàn

6 Kết nối với tàu

7 Kết nối với tàu
8 Hệ thống kiểm soát điện và thủy lực
9 Kiểm tra và thử nghiệm

10 Đảm bảo và kiểm soát chất lượng

11 Hồ sơ yêu cầu
Phụ lục A (Tham khảo): Bảng dữ liệu thiết kế
Phụ lục B (Tham khảo): Bảng tham chiếu và số liệu
Phụ lục C (Tham khảo): Yêu cầu hồ sơ
(3) TCVN 8613: .......... (BS EN ISO 28460:2010) Khí  thiên nhiên hoá lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Quy trình giao/nhận sản phẩm.
1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu viết tắt

4 Mô tả và các mối nguy của LNG
5 Tình huống nguy hiểm tiềm ẩn liên quan đến việc giao nhận LNG
6 Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quy trình giao nhận và hoạt động của cảng
7 Cầu tàu
8 Hoạt động hàng hải
9 Khu vực nguy hiểm và an toàn điện
10 An ninh
11 Quản lý mối nguy
12 Lối ra vào tàu


13 Nguồn điện trên bờ


14 Thông tin liên lạc trên tàu/ bờ


15 Giao nhận hàng hóa


16 Đo đếm thương mại

17 Cung cấp và đào tạo nhân viên


PHỤ LỤC A (Tham khảo): Thiết bị của tàu
PHỤ LỤC B (tham khảo): Biểu đồ quy trình vận hành hàng hóa điển hình

PHỤ LỤC C (tham khảo): 
Nguyên lý an toàn cơ bản của quá trình dừng giao nhận LNG
PHỤ LỤC D (tham khảo): Cấu hình chân cắm đề xuất cho kết nối tàu/bờ bằng điện và cáp quang


(4) TCVN 8616:........ ( NFPA 59A:2019) Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển 
1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Yêu cầu chung

5 Bố trí, lựa chọn địa điểm đặt nhà máy
6 Bố trí nhà máy
7 Thiết bị công nghệ

8 Kho chứa LNG cố định

9 Thiết bị hóa khí
10 Hệ thống đường ống và các thành phần
11 Thiết bị đo lường và điều khiển
12 Thiết kế các cụm thiết bị nhà máy LNG

13 Thiết kế và công suất của khu vực ngăn tràn và hệ thống thoát nước


14 Thiết bị LNG di động và tạm thời


15 Hệ thống giao nhận LNG và các chất lỏng nguy hiểm khác


16 Phòng cháy chữa cháy, an toàn và an ninh


17 Các yêu cầu đối với kho LNG cố định quy mô nhỏ


18 Vận hành, bảo dưỡng, và đào tạo nhân sự


19 Chọn vị trí nhà máy LNG dựa trên tính năng khi sử dụng phân tích rủi ro định lượng (QRA)


Phụ lục A (Tham khảo): Thông tin bổ sung

Phụ lục B (Tham khảo): Thiết kế địa chấn của các nhà máy LNG

(5) TCVN 8617:.......... ( NFPA 57:2019) Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống nhiên liệu trên xe
1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Quản lý trạm


5 Phòng cháy chữa cháy tại trạm


6 Hệ thống phát hiện khí, báo động và dừng khẩn cấp


7 Chất lượng nhiên liệu

8 Hệ thống thiết bị


9 Tồn chứa ngoài trời


10 Tồn chứa trong nhà


11 Nhiên liệu CNG


12 Thiết bị phân phối nhiên liệu CNG cho khu dân cư (RFA)


13 Thiết bị tiếp nhiên liệu CNG không cho khu dân cư


14 Nạp nhiên liệu LNG


15 Thiết bị trên phương tiện


16 Nhiên liệu ô tô và hệ thống an toàn (trên khoang)


17 Yêu cầu lắp đặt đối với bồn chứa LNG theo hệ tiêu chuẩn ASME

Phụ lục A (Tham khảo): Thông tin bổ sung


Phụ lục B (Tham khảo): Thiết bị giảm áp (PRD)

(6) TCVN 8618:.......... ( SAEJ 2645:2018) Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống phân phối và đo lường LNG cho phương tiện giao thông đường bộ - Xe tải và xe khách.
1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Các vấn đề của việc làm lạnh sâu
5 Các vấn đề của hệ thống phân phối

6 Lựa chọn hệ thống phân phối

7 Các loại thiết bị đo lường

8 Thiết bị phân phối/đo LNG

9 Vận hành an toàn
10 Hiển thị tại thiết bị phân phối

4.  Kiến nghị

Trong số 12 TCVN liên quan đến LNG đã được ban hành, có một số TCVN đã ban hành từ năm 2010. Do tiêu chuẩn gốc tham khảo để xây dựng các tiêu chuẩn này đã được nâng cấp thành phiên bản mới nên cần được soát xét để cập nhật/ sửa đổi đảm bảo các TCVN này phù hợp với các tiêu chuẩn Quốc tế tương ứng.

Tổ soạn thảo kính đề nghị các chuyên gia và các đơn vị cho ý kiến góp ý để có thể chỉnh sửa và hoàn thiện 06 dự thảo TCVN nói trên.
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